
TT MSSV Họ và  tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp ĐTB Xếp loại

1 4442160209 Nguyễn Tấn Đạt Nam 06/05/2005 TP. Hồ Chí Minh 44O2 6.30 Khá

2 4442160217 Ngô Thanh Hòa Nam 22/11/2005 TP. Hồ Chí Minh 44O2 6.04 Trung bình

3 4442160256 Nguyễn Văn Thành Nghĩa Nam 09/04/2005 TP. Hồ Chí Minh 44O2 6.44 Khá

4 4442160258 Nguyễn Hồng Phát Nam 08/12/2005 TP. Hồ Chí Minh 44O2 6.63 Khá

5 4442160213 Doãn Tuấn Phong Nam 29/10/2005 TP. Hồ Chí Minh 44O2 6.12 Trung bình

6 4442160231 Hà Nhất Sang Nam 09/03/2005 TP. Hồ Chí Minh 44O2 6.11 Trung bình

7 4442160261 Cao Nguyễn Hồng Sơn Nam 29/08/2005 TP. Hồ Chí Minh 44O2 7.10 Khá

8 4442160240 Phạm Hữu Vinh Nam 09/03/2005 Bến Tre 44O2 7.01 Khá

9 4442160066 Nguyễn Thành Chương Nam 18/05/2005 TP. Hồ Chí Minh 44O3 6.99 Khá

10 4442160069 Trương Tấn Đức Nam 21/09/2005 TP. Hồ Chí Minh 44O3 6.23 Trung bình

11 4442160073 Trương Nhật Hoàng Nam 14/05/2005 Thái Bình 44O3 6.73 Khá

12 4442160079 Nguyễn Tấn Phát Nam 31/12/2004 TP. Hồ Chí Minh 44O3 6.23 Trung bình

13 4442160080 Nguyễn Võ Hoàng Phúc Nam 17/09/2005 TP. Hồ Chí Minh 44O3 6.83 Khá

14 4442160082 Nguyễn Mạnh Quân Nam 03/08/2005 TP. Hồ Chí Minh 44O3 6.37 Khá

15 4442160085 Nguyễn Trọng Thiện Nam 07/07/2005 TP. Hồ Chí Minh 44O3 6.68 Khá

16 4442160060 Phan Ngọc Tùng Nam 04/09/2005 TP. Hồ Chí Minh 44O3 6.68 Khá

17 4442160096 Lưu Tuấn Anh Nam 20/08/2005 TP. Hồ Chí Minh 44O4 6.77 Khá

18 4442160099 Huỳnh Quốc Bình Nam 10/12/2005 TP. Hồ Chí Minh 44O4 6.05 Trung bình

19 4442160112 Trương Huỳnh Minh Khôi Nam 24/11/2005 TP. Hồ Chí Minh 44O4 6.22 Trung bình

20 4442160116 Nguyễn Quốc Nam Nam 19/12/2005 TP. Hồ Chí Minh 44O4 6.25 Khá

21 4442160117 Nguyễn Văn Hiếu Nghĩa Nam 31/05/2005 Hậu Giang 44O4 7.57 Khá

22 4442160121 Đoàn Đức Quyết Nam 06/10/2004 Thái Bình 44O4 6.71 Khá

23 4442160126 Chung Tấn Tài Nam 18/11/2005 Trà Vinh 44O4 6.60 Khá

24 4442160130 Đoàn Tấn Thịnh Nam 23/02/2005 TP. Hồ Chí Minh 44O4 6.67 Khá

25 4442160131 Nguyễn Hoàng Thông Nam 13/10/2005 TP. Hồ Chí Minh 44O4 7.37 Khá

1 4442630145 Nguyễn Quốc Dụ Nam 01/01/2005 TP. Hồ Chí Minh 44CDT 6.52 Khá

2 4442630156 Nguyễn Hữu Đạt Nam 30/07/2005 TP. Hồ Chí Minh 44CDT 6.46 Khá

3 4442630207 Phạm Trường Giang Nam 16/04/2005 Nghệ An 44CDT 7.31 Khá

4 4442630152 Đốc Đoàn Nhật Nguyên Nam 15/12/2005 TP. Hồ Chí Minh 44CDT 7.20 Khá
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TT MSSV Họ và  tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp ĐTB Xếp loại

5 4442630143 Hoàng Ngọc Thạch Nam 14/08/2005 TP. Hồ Chí Minh 44CDT 6.21 Trung bình

6 4442630147 Hoàng Văn Linh Nam 26/06/2005 TP. Hồ Chí Minh 44CDT 6.18 Trung bình

7 4442630151 Nguyễn Thành Nam Nam 10/11/2005 Quảng Ngãi 44CDT 6.11 Trung bình

8 4442630150 Vũ Văn Nam Nam 25/12/2005 Đồng Nai 44CDT 6.36 Khá

9 4442630144 Tăng Minh Thắng Nam 15/05/2004 Đồng Tháp 44CDT 6.04 Trung bình

TT MSSV Họ và  tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp ĐTB Xếp loại

1 4442160013 Trần Công An Nam 02/02/2005 TP. Hồ Chí Minh 44O1 6.42 Khá

2 4442160026 Bùi Hòa Bình Nam 15/09/2005 TP. Hồ Chí Minh 44O1 6.66 Khá

3 4442160018 Trần Minh Duy Nam 16/05/2005 An Giang 44O1 7.12 Khá

4 4442160038 Nguyễn Như Đạt Nam 16/08/2005 TP. Hồ Chí Minh 44O1 6.67 Khá

5 4442160012 Võ Anh Hào Nam 05/11/2004 Đồng Tháp 44O1 7.85 Khá

6 4442160035 Nguyễn Hoàng Huy Nam 30/12/2004 TP. Hồ Chí Minh 44O1 7.48 Khá

7 4442160020 Nguyễn Hồng Huy Nam 14/10/2001 TP. Hồ Chí Minh 44O1 6.83 Khá

8 4442160051 Nguyễn Mai Tài Huy Nam 05/08/2005 Đăk Lăk 44O1 7.26 Khá

9 4442160005 Lê Đăng Mạnh Nam 02/10/2005 Quảng Bình 44O1 6.71 Khá

10 4442160029 Nguyễn Tấn Nam Nam 09/07/2005 TP. Hồ Chí Minh 44O1 7.25 Khá

11 4442160002 Nguyễn Mai Tài Nguyên Nam 23/09/2003 Đăk Lăk 44O1 7.45 Khá

12 4442160017 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 17/07/2005 TP. Hồ Chí Minh 44O1 6.59 Khá

13 4442160043 Trần Văn Sang Nam 01/01/1983 Sóc Trăng 44O1 6.83 Khá

14 4442160050 Trần Ngọc Sơn Nam 21/10/2002 Bình Định 44O1 6.39 Khá

15 4442160027 Châu Thuận Tài Nam 15/11/2003 TP. Hồ Chí Minh 44O1 7.61 Khá

16 4442160048 Lâm Võ Thành Nam 08/07/2003 TP. Hồ Chí Minh 44O1 7.22 Khá

17 4442160016 Lương Hoàng Thi Nam 29/06/1993 Tiền Giang 44O1 8.48 Giỏi

18 4442160010 Trương Ngọc HoàngVũ Nam 31/05/2005 TP. Hồ Chí Minh 44O1 6.72 Khá
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